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KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_1CB (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản) 

 Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070) Ngày thi: 10/09/2023 
Thi lúc: 07:30 

STT Số BD Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Điểm 
TN 

Điểm 
TH 

Ghi chú 

 1 CB02 Trần Đắc Huỳnh Anh 15/06/1991 Tây Ninh 8.3 9.7  

 2 CB03 Võ Trâm Anh 04/11/2010 Tây Ninh 5.3 5.0  

 3 CB04 Lê Huỳnh Châu 15/02/2004 Tây Ninh 8.0 9.4  

 4 CB05 Lê Ngọc Hồng Châu 03/04/1997 Tây Ninh 8.7 8.3  

 5 CB06 Nguyễn Thị Bảo Châu 09/12/2002 Tây Ninh 7.0 9.4  

 6 CB08 Nguyễn Thị Thảo Duyên 13/07/2007 Tây Ninh 8.0 7.1  

 7 CB09 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 21/07/2007 Tây Ninh 8.0 9.3  

 8 CB10 Nguyễn Thị Thùy Dương 18/04/2003 Tây Ninh 9.0 9.5  

 9 CB11 Phạm Anh Huy 12/06/1994 Tây Ninh 7.3 9.4  

 10 CB12 Nguyễn Sỹ Trung Kiên 23/04/2007 Tây Ninh 8.3 9.1  

 11 CB13 Võ Thành Lập 03/02/2008 Tây Ninh 7.3 7.5  

 12 CB14 Nguyễn Thị Tố Lynh 23/06/1999 Tây Ninh 8.3 8.7  

 13 CB15 Đặng Thành Mẫn 08/11/2003 Tây Ninh 8.3 9.2  

 14 CB16 Lê Trần Quốc Ninh 10/11/2003 Tây Ninh 8.3 9.3  

 15 CB17 Võ Thị Kim Ngọc 12/08/1992 Long An 8.7 7.1  

 16 CB18 Nguyễn Hồng Nhạn 04/06/1992 Tây Ninh 8.0 9.2  

 17 CB19 Nguyễn Phương Nhung 01/07/1987 Tây Ninh 7.7 6.2  

 18 CB20 Trần Hồng Nhung 01/04/2005 Tây Ninh 8.7 8.1  

 19 CB21 Đặng Huỳnh Như 22/10/2010 Tp.HCM 5.7 6.9  

 20 CB22 Hoàng Thị Huỳnh Như 21/10/2007 Tây Ninh 6.0 6.0  

 21 CB23 Trần Hoàng Phúc 24/07/1995 Tây Ninh 6.7 5.0  

 22 CB24 Nguyễn Ngọc Phương Quyên 16/03/2001 Tây Ninh 8.7 9.6  

 23 CB25 Nguyễn Đặng Như Quỳnh 07/09/1993 Tây Ninh 9.0 8.0  



2 

 24 CB26 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 14/12/2004 Tây Ninh 7.3 8.0  

 25 CB27 Nguyễn Hoài Sơn 05/02/2002 Tây Ninh 4.3 2.7 Rớt 

 26 CB28 Nguyễn Phạm Nhật Tài 16/09/2002 Tây Ninh 8.3 7.0  

         
Số thi đạt:  25 Số thi rớt:  2 Số vắng thi:  0 

Phê duyệt TP.HCM, ngày 20 tháng 9 năm 2023 

Xác nhận đã kiểm tra 
Người lập biểu 

Phạm Thị Thảo Nguyên 
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KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_2CB (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản) 

 Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070) Ngày thi: 10/09/2023 
Thi lúc: 10:15 

STT Số BD Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Điểm 
TN 

Điểm 
TH 

Ghi chú 

 1 CB01 Võ Thị Kim Thanh 15/07/2003 Tây Ninh 9.0 9.5  

 2 CB02 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/08/2004 Tây Ninh 7.0 7.0  

 3 CB03 Lê Thị Thêm 03/03/1993 Hưng Yên 4.3 2.2 Rớt 

 4 CB04 Lê Thị Kim Thoa 28/02/2003 Tây Ninh 7.7 8.8  

 5 CB05 Phạm Thị Cẩm Thu 27/05/2003 Long An 9.0 9.7  

 6 CB07 Nguyễn Thị Anh Thư 22/04/2004 Kiên Giang 8.7 9.7  

 7 CB08 Nguyễn Thị Kiều Thư 31/05/2003 Tây Ninh 8.7 9.0  

 8 CB06 Vương Trần Minh Thư 14/04/2006 Tây Ninh 7.7 5.0  

 9 CB09 Lê Thị Hoài Thương 17/11/2003 Tây Ninh 7.7 9.7  

 10 CB10 Phạm Thị Anh Thi 28/01/2007 Tây Ninh 8.7 9.1  

 11 CB11 Trần Thị Cẩm Thi 16/09/1996 Đồng Tháp 7.3 8.0  

 12 CB12 Nguyễn Duy Tiến 21/04/2011 Tây Ninh 9.0 8.0  

 13 CB13 Mai Hồng Tới 15/02/2003 Tây Ninh 8.0 9.5  

 14 CB14 Trần Thị Ngọc Trâm 30/05/2006 Tây Ninh 9.7 9.3  

 15 CB15 Nguyễn Thị Thu Trinh 12/02/1996 Tây Ninh 6.0 7.3  

 16 CB16 Phùng Thanh Trúc 20/08/1996 Tây Ninh 5.0 6.6  

 17 CB17 Nguyễn Quốc Trung 11/11/2006 Tây Ninh 8.3 9.9  

 18 CB18 Trần Hoàng Tú 12/06/2007 Tây Ninh 4.7 3.9 Rớt 

 19 CB19 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 01/10/2004 Phú Yên 6.7 5.2  

 20 CB20 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 29/05/2003 Tây Ninh 8.3 9.0  

 21 CB21 Liêu Thị Ánh Tuyết 31/07/2003 Tây Ninh 7.0 9.9  

 22 CB22 Nguyễn Khánh Vân 18/09/2000 Tây Ninh 8.3 9.2  

 23 CB23 Lê Tuấn Việt 22/03/2002 Tây Ninh 8.3 7.8  
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 24 CB24 Huỳnh Thế Vinh 26/01/2007 Tây Ninh 7.7 9.1  

 25 CB25 Nguyễn Văn Vinh 10/09/1991 Tây Ninh 8.7 9.9  

 26 CB26 Trần Thanh Triệu Vy 05/08/2008 Tp.HCM 6.3 1.8 Rớt 

 27 CB27 Võ Thị Như Ý 28/07/2012 Tây Ninh 3.7 1.5 Rớt 

 28 CB28 Trần Ngọc Yến 05/10/2003 Tây Ninh 8.7 8.8  
Số thi đạt:  24 Số thi rớt:  4 Số vắng thi:  0 

Phê duyệt TP.HCM, ngày 20 tháng 9 năm 2023 

Xác nhận đã 
kiểm tra 
Người lập 
biểu 

Phạm Thị Thảo Nguyên 
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KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_3CB (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản) 

 Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070) Ngày thi: 10/09/2023 
Thi lúc: 13:30 

STT Số BD Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Điểm 
TN 

Điểm 
TH 

Ghi chú 

 1 CB01 Lê Hồ Phương Anh 26/09/1999 Tây Ninh 7.3 7.4  

 2 CB02 Trương Thị Ngọc Anh 05/04/2007 Tây Ninh 8.7 5.5  

 3 CB03 Lê Công Bằng 03/05/1993 Tây Ninh 9.0 8.0  

 4 CB04 Lê Thị Tiền Giang 06/09/2004 Tây Ninh 9.0 9.4  

 5 CB05 Nguyễn Hoàng Giang 29/03/1997 Tây Ninh 7.0 5.9  

 6 CB06 Đoàn Thị Ngọc Giàu 31/03/1997 Tây Ninh 7.7 8.4  

 7 CB07 Nguyễn Ngọc Hân 19/07/2001 Tây Ninh 8.0 9.0  

 8 CB08 Nguyễn Thị Ngọc Hân 01/01/2000 Tây Ninh 8.0 9.4  

 9 CB09 Nguyễn Trần Ánh Hồng 20/06/2006 Tây Ninh 8.0 9.4  

 10 CB10 Đinh Gia Bảo Khang 05/01/2007 Tây Ninh 3.7 7.1 Rớt 

 11 CB11 Nguyễn Thị Quốc Khánh 02/09/1997 Tây Ninh 7.3 8.1  

 12 CB12 Lại Thị Trúc Lam 08/07/2006 Tây Ninh 5.7 7.6  

 13 CB13 Mai Tấn Lộc 21/04/2010 Tây Ninh 7.3 8.7  

 14 CB14 Đinh Nguyễn Minh 01/07/2005 Tây Ninh 8.0 9.1  

 15 CB15 Nguyễn Huỳnh Uyển Nghi 06/08/2007 Tây Ninh 7.0 8.0  

 16 CB16 Trương Thị Tuyết Nhung 16/09/1989 Tây Ninh 7.7 9.3  

 17 CB17 Lâm Thị Tâm Như 18/07/2004 Tây Ninh 7.3 8.2  

 18 CB18 Lê Hoàng Phúc 12/02/2011 Tây Ninh 7.7 8.7  

 19 CB19 Lưu Hoài Quí 29/08/1994 Tây Ninh 8.0 9.2  

 20 CB20 Lê Quỳnh 04/03/2007 Tây Ninh 8.3 8.4  

 21 CB21 Lê Thị Trúc Quỳnh 04/06/2010 Tây Ninh 7.7 8.9  

 22 CB22 Bùi Ngọc Thanh 07/07/2005 Tây Ninh 7.3 7.8  

 23 CB23 Hồng Phước Hòa Thịnh 22/12/2004 Tây Ninh 8.3 7.4  
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 24 CB24 Mai Thị Thùy Tiên 25/09/2006 Tây Ninh 5.7 5.7  

 25 CB25 Lê Khánh Toàn 03/12/2001 Tây Ninh 7.3 8.3  

 26 CB26 Phạm Bảo Trâm 24/02/2012 Tp.HCM 5.7 5.3  

 27 CB27 Phạm Xuân Vĩnh 29/02/2012 Tp.HCM 7.3 9.6  

 28 CB28 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 18/09/2001 Tây Ninh 6.7 7.5  
Số thi đạt:  27 Số thi rớt:  1 Số vắng thi:  0 

Phê duyệt TP.HCM, ngày 20 tháng 9 năm 2023 

Xác nhận đã 
kiểm tra 
Người lập 
biểu 

Phạm Thị Thảo Nguyên 
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KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_NC01_3NC (Thi Chứng chỉ Tin học nâng cao) 

Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070) Ngày thi: 10/09/2023 
Thi lúc: 13:30 

STT Số BD Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Điểm 
TN 

Điểm 
TH 

Ghi chú 

 1 NC01 Nguyễn Đỗ Hoàng Kim 22/05/2006 Tây Ninh 5.0 5.7  

 2 NC02 Nguyễn Hoàng Nhật 01/04/2007 Đồng Nai 5.7 5.0  

Số thi đạt:  2 Số thi rớt:  0 Số vắng thi:  0 

 Phê duyệt TP.HCM, ngày 20 tháng 9 năm 2023 

Xác nhận đã kiểm tra 
Người lập biểu 

Phạm Thị Thảo Nguyên 

Tổng số học viên: 85 
Tổng số dự thi: 85 
Tổng số đạt: 78 
Tỉ lệ đạt: 92 % 


